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Giải bài tập SGK Bài 16 Địa 5 trang 101 

Câu 1 trang 101 Địa Lí 5:  

Nước ta có bao nhiêu dân tộc? Dân tộc nào có số dân đông nhất và chủ yếu sống ở đâu? Các dân 

tộc ít người sống chủ yếu ở đâu? 

Trả lời: 

- Nước ta có 54 dân tộc anh em. 

- Dân tộc Kinh là dân tộc có số dân đông nhất chiếm hơn 80% dân số nước ta, phân bố tập trung 
ở đồng bằng, ven biển. 

- Dân tộc ít người sinh sống ở vùng núi và cao nguyên. 

Câu 2 trang 101 Địa Lí 5:  

Trong các câu dưới đây, câu nào đúng, câu nào sai: 

a) Dân cư nước ta tập trung đông đúc ở vùng núi và cao nguyên. 

b) Ở nước ta, lúa gạo là loại cây được trồng nhiều nhất. 

c) Trâu, bò được nuôi nhiều ở vùng núi; lợn và gia cầm được nuôi nhiều ở đồng bằng. 

d) Nước ta có nhiều ngành công nghiệp và thủ công nghiệp. 

e) Đường sắt có vai trò quan trọng nhất trong việc vận chuyển hàng hóa và hành khách ở nước 
ta. 

g) Thành phố Hồ Chí Minh vừa và trung tâm công nghiệp lớn, vừa là nơi có hoạt động thương 

mại phát triển nhất cả nước. 

Trả lời: 

- Câu đúng: b, c, d, g. 

- Câu sai: a, e. 

Câu 3 trang 101 Địa Lí 5:  

Kể tên các sân bay quốc tế của nước ta. Những thành phố nào có cảng biển lớn bậc nhất nước ta.  

Trả lời: 
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- Các sân bay quốc tế: Nội Bài (Hà Nội), Cát Bi (Hải Phòng), Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh), 
Đà Nẵng, Cần Thơ, Phú Bài (Huế), Phú Quốc (Kiên Giang). 

- Các cảng biển: Hải Phòng- TP. Hải Phòng, Đà Nẵng- TP.Đà Nẵng, Cảng Cam Ranh- Khánh 
Hòa, TP. Hồ Chí Minh- TP. Hồ Chí Minh. 

Câu 4 trang 101 Địa Lí 5:  

Chỉ trên Bản đồ Việt Nam đường sắt Bắc – Nam, quốc lộ 1A. 

Trả lời: 

- Đường sắt Bắc- Nam: kéo dài từ Lạng Sơn đến TP. Hồ Chí Minh. 

- Quốc lộ 1A kéo dài từ Bắc xuống Nam từ Lạng Sơn đến Cà Mau. 
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